
PHÒNG GDĐT QUẬN BÌNH THẠNH

TRƯỜNG THCS THANH ĐA

STT HỌ TÊN GIỚI NGÀY SINH

1 HỒ MAI AN Nữ 27/09/2010

2 LƯƠNG VŨ TUẤN ANH Nam 31/05/2010

3 LÊ NGUYÊN CHƯƠNG Nam 07/12/2010

4 NGUYỄN VŨ KHÁNH ĐAN Nữ 28/01/2010

5 NGUYỄN MINH ĐẠT Nam 23/06/2010

6 NGUYỄN LÊ TẤN DŨNG Nam 20/09/2010

7 PHAN SĨ DUY Nam 12/03/2010

8 NGUYỄN NGỌC THANH  GIANG Nữ 30/08/2010

9 NGUYỄN QUỐC ANH KHOA Nam 20/04/2010

10 NGUYỄN HOÀNG ANH KHOA Nam 26/01/2010

11 NGUYỄN TÂM TUẤN KIỆT Nam 11/10/2010

12  THÁI MINH KIỆT Nữ 21/02/2010

13 HUỲNH GIA LẠC Nữ 02/08/2010

14 NGUYỄN PHƯƠNG LINH Nữ 13/03/2010

15 NGUYỄN GIA LỘC Nam 02/07/2010

16 LÊ TRIỆU LONG Nam 11/11/2010

17 LÊ NGUYỄN HIẾU MINH Nam 20/09/2010

18 NGUYỄN TRƯỜNG MINH Nam 19/12/2010

19 NGUYỄN NGỌC KHÁNH NGÂN Nữ 19/10/2010

20 LÊ TRỌNG NGHĨA Nam

21 NGUYỄN BÌNH BẢO NGỌC Nữ 05/01/2010

22 NGUYỄN DƯƠNG HỒNG NGỌC Nữ 03/04/2010

23 NGUYỄN HỮU THÀNH NHÂN Nam 16/11/2010

24 NGUYỄN NGỌC THANH  NHƯ Nữ 03/01/2010

25 NGUYỄN LÊ THẾ PHONG Nam 18/01/2010

26 NGUYỄN HỮU HOÀNG PHÚC Nam 26/09/2010

27 LÊ HOÀNG PHÚC Nam 29/10/2010

28 LƯU MINH QUÂN Nam 20/07/2010

29 NGUYỄN VÕ THANH SƠN Nam 29/08/2009

30 MAI THÀNH TÂM Nam 22/10/2010

31 NGUYỄN MINH THÀNH Nam 24/02/2010

32 NGUYỄN ĐÌNH THIỆN Nam 26/05/2010

33 ĐỖ TRẦN BẢO TRÂN Nữ 14/02/2010

34 NGUYỄN QUÂN TRÌNH Nam 03/04/2010

35 ĐÔN MỸ VÂN Nữ 06/01/2010

36 NGUYỄN THỊ THẢO VY Nữ 18/11/2010

37 ĐẶNG KIM NGỌC  YẾN Nữ 26/06/2010
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Lưu ý: Qúy PH vui lòng liên lạc với GVCN qua số điện thoại trên và xem thông báo về lịch tập 

trung trên webside trường.

      Đinh Thị Thiên Ân


